
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TUẦN 1 TỪ 31/7/2023 - 06/8/2023

BUỔI

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

THỨ

CĐ DƯỢC K11

Sáng

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Thứ 3

Thứ 2

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 7

CN

THỰC TẾ NGÀNH 1 - TRẠM Y TẾ (TUẦN 1)

Chiều
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH 

BÀO CHẾ 2 10/15

THS LUÂN

PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2 7/15
THI DƯỢC LÝ 2

TH 

BÀO CHẾ 2 10/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

1/7.5

THS CHU HỒNG THS LUÂN THS HUYỀN

PTH BC1 PTH BC2 HT CQ

TH BÀO CHẾ 2

7/15

THS HƯỚNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2

10/15

THS HƯỚNG

PTH BC2

HT T1

TH QLKTD 6/7.5

DS CKII HIỂN

HT T2

TH QLKTD 5/7.5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

Chiều

Thứ 3

Thứ 2

CN

Sáng

Chiều

Sáng

LT KIỂM NGHIỆM 1/6

HT T5

THS GIANG

TUẦN 2 TỪ 07/8/2023 - 13/8/2023

LT KIỂM NGHIỆM 1/6

THS GIANG

HT T5

TH QLKTD 5/7.5

THS VÂN

HT T1

TH QLKTD 6/7.5

THS VÂN

Sáng

Chiều

THỰC TẾ NGÀNH 1 - TRẠM Y TẾ (TUẦN 2)
Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

THS TIỆP

HT T3

BUỔITHỨ
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH  BÀO CHẾ 2

11/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2 5/15

TH BÀO CHẾ 2

8/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2 5/15

TH 

BÀO CHẾ 2

11/15

LT ĐBCLT 1/9

THS LUÂN THS HƯỚNG DS HIÊN

PTH BC3 PTH BC2 HT T3

TH BÀO CHẾ 2 6/15
TH BÀO CHẾ 2

11/15
TH BÀO CHẾ 2 10/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS LUÂN

PTH BC3 PTH BC2 PTH BC4

TH BÀO CHẾ 2

11/15

THS HƯỚNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 8/15
TH BÀO CHẾ 2

9/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC3 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2

12/15

THS HƯỚNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 6/15
TH BÀO CHẾ 2

10/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

2/7.5

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS HUYỀN

PTH BC3 PTH BC2 HT CQ

TH BÀO CHẾ 2

12/15

THS HƯỚNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 7/15
TH BÀO CHẾ 2

12/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC3 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 7/15 TH BÀO CHẾ 2 11/15
TH DƯỢC LÂM SÀNG 

3/7.5

THS CHU HỒNG THS LUÂN THS HUYỀN

PTH BC1 PTH BC2 HT CQ

TH BÀO CHẾ 2

11/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/9

HT T6

THS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/9

HT T6

THS VÂN

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

HT T6

THS GIANG

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

HT T6

THS GIANG

LT KIỂM NGHIỆM 1/6

LT KIỂM NGHIỆM 1/6

HT T3

THS HỒNG

HT T3

THS HỒNG

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

THS HỒNG

HT T1

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

HT T6

THS GIANG

HT T5

TH DƯỢC LÂM SÀNG

4/7.5

HT T1

DS CKI NGA

HT T3

DS LÂM

HT A2

THS GIANG

TH QLKTD 6/7.5

HT T2

THS VÂN

LT PHÁP CHẾ 1/9

HT T1

TS THẢO

LT DƯỢC LÂM SÀNG 2/6

LT KIỂM NGHIỆM 3/6

HT T9

THS GIANG

LT PHÁP CHẾ 1/9

HT T1

TS VÂN

LT PHÁP CHẾ 2/9

LT KIỂM NGHIỆM 1/6

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

THS HUYỀN

LT DƯỢC LÂM SÀNG 3/6

HT CQ

THS HUYỀN

LT DƯỢC LÂM SÀNG

6/6

HT T1

DS CKI NGA

LT DƯỢC LÂM SÀNG

6/6

HT T1

DS CKI NGA

HT T3

TH DƯỢC LÂM SÀNG

1/7.5

HT T2

THS ĐÔNG

TH DƯỢC LÂM SÀNG

2/7.5

HT T2

TH QLKTD 6/7.5

THS TIỆP

DS CKI NGA

LT KIỂM NGHIỆM 4/6

LT DƯỢC LÂM SÀNG 1/6

THS HUYỀN

HT CQ

DS CKII HIỂN

TH QLKTD 6/7.5

THS VÂN

HT T9

TH QLKTD 7/7.5  

HT T10

DS CKII HIỂN

TH QLKTD 7.5/7.5

TH DƯỢC LÂM SÀNG 7.5/7.5

HT T10

DS CKII HIỂN  THS ĐÔNG

TUẦN 3 TỪ 14/8/2023 - 20/8/2023

HT T5

TS VÂN

LT PHÁP CHẾ 1/9

HT T1

TS VÂN

LT PHÁP CHẾ 2/9

HT T5

TS VÂN

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7/7.5

HT T2

THS ĐÔNG

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7.5/7.5

HT T2

THS ĐÔNG

LT PHÁP CHẾ 1/9

HT T2

TS THẢO

THS ĐÔNG

TH DƯỢC LÂM SÀNG

4/7.5

HT T1

LT PHÁP CHẾ 1/9

HT T3

THỨ BUỔI
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2 9/15

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 6/15
TH BÀO CHẾ 2

12/15
LT ĐBCLT 2/9

THS LUÂN THS HƯỚNG DS HIÊN

PTH BC2 PTH BC1 HT T4

TH BÀO CHẾ 2 8/15
TH BÀO CHẾ 2

14/15

TH BÀO CHẾ 2

11/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 8/15
TH BÀO CHẾ 2

14/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 10/15
TH BÀO CHẾ 2

14/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

4/7.5

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS HUYỀN

PTH BC2 PTH BC1 HT CQ

TH BÀO CHẾ 2

9/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

THI LẠI CHÍNH TRỊ 11H

TH BÀO CHẾ 2 9/15
TH BÀO CHẾ 2

14/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2

11/15

THS LUÂN

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2

7/15
TH BÀO CHẾ 2 9/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

5/7.5

THS LUÂN THS CHU HỒNG THS HUYỀN

PTH BC1 PTH BC2 HT CQ

THS GIANG

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT PHÁP CHẾ 1/9

DS CKII HIỂN

HT T5

TS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/9

HT T6

THS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/9

HT T6

THS VÂN

LT KIỂM NGHIỆM 4/6

HT T6

THS GIANG

LT KIỂM NGHIỆM 5/6

HT T6

THS GIANG

LT KIỂM NGHIỆM 5/6

HT T6

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/9

HT T1

DS LÂM

LT KIỂM NGHIỆM 3/6

HT T4

THS HỒNG

THI QLKTD 9H30

HT T3

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

HT T1

THS GIANG

HT T1

THS GIANG

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/9

HT T3

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/9

HT T1

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/9

DS LÂM

HT T1

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

HT T1

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/9

HT T3

DS LÂM

LT KIỂM NGHIỆM 3/6

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/9

HT T3

DS LÂM

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

HT T2

THS HỒNG

THI QUẢN LÝ KTD 8H30

TH DƯỢC LÂM SÀNG 3/7.5

HT T2

LT KIỂM NGHIỆM 3/6

THS HỒNG

TUẦN 4 TỪ 21/8/2023 - 27/8/2023

DS CKII HIỂN

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 4/9

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

TH QLKTD 7/7.5

THS TIỆP

LT DƯỢC LÂM SÀNG 4/6

HT CQ

THS HUYỀN

LT DƯỢC LÂM SÀNG 5/6

HT CQ

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 2/9

HT T5

THS HUYỀN

HT T3

TH DƯỢC LÂM SÀNG 5/7.5

HT T1

DS CKI NGA

TH DƯỢC LÂM SÀNG 5/7.5

HT T1

DS CKI NGA

DS LÂM

HT T5

TS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/9

HT T3

THS ĐÔNG

LT PHÁP CHẾ 2/9

HT T2

TS THẢO

LT PHÁP CHẾ 3/9

HT T1

TS THẢO

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/9

TH QLKTD 7.5/7.5

THS TIỆP

THS ĐÔNG

TH DƯỢC LÂM SÀNG

4/7.5

TH QLKTD 7/7.5

THS VÂN

HT T9

TH QLKTD 7/7.5

HT T4

THS VÂN

LT PHÁP CHẾ 3/9

TS VÂN

HT T2

LT PHÁP CHẾ 4/9

LT PHÁP CHẾ 3/9

TS VÂN

HT T2

HT T3 HT T1 HT T5 HT T2

THỨ BUỔI

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH BÀO CHẾ 2 11/15
TH BÀO CHẾ 2

12/15
TH KIỂM NGHIỆM 1/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS GIANG

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2

8/15
TH KIỂM NGHIỆM 1/15 LT ĐBCLT 3/9

THS LUÂN THS GIANG DS HIÊN

PTH BC1 PTH BC2 HT T3

TH 

BÀO CHẾ 2 10/15

TH 

BÀO CHẾ 2

10/15

TH 

BÀO CHẾ 2

12/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 12/15
TH BÀO CHẾ 2

13/15
TH KIỂM NGHIỆM 2/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS GIANG

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH 

BÀO CHẾ 2 10/15
TH KIỂM NGHIỆM 2/15

TH 

BÀO CHẾ 2

11/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

6/7.5

THS CHU HỒNG THS GIANG THS HƯỚNG THS HUYỀN

PTH BC2 PTH BC3 PTH BC1 HT CQ

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/9

HT T5

DS CKII HIỂN

TH DƯỢC LÂM SÀNG

5/7.5

HT T2

THS ĐÔNG

DS CKII HIỂN

LT PHÁP CHẾ 3/9

LT KIỂM NGHIỆM 4/6

HT T2

LT PHÁP CHẾ 4/9

HT T5

THS HỒNG

LT KIỂM NGHIỆM 5/6

TUẦN 5 TỪ 28/8/2023 - 03/9/2023

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

LT DƯỢC LÂM SÀNG 6/6

HT CQ

THS HUYỀN

TH DƯỢC LÂM SÀNG

6/7.5

HT T1

DS CKI NGA

HT T1

DS CKI NGA DS LÂM

HT T5

DS CKII HIỂN

THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG BỆNH VIÊN 1 

TUẦN

HT T1

THS HỒNG

LT KIỂM NGHIỆM 4/6

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/9

HT T2

TH DƯỢC LÂM SÀNG

6/7.5

LT PHÁP CHẾ 5/9

TS VÂN

HT T1

LT PHÁP CHẾ 6/9

HT T3

TS VÂN

TH DƯỢC LÂM SÀNG

6/7.5

HT T2

THS ĐÔNG

NGHỈ LỄ 2/9

LT PHÁP CHẾ 4/9

HT T1

TS THẢO

THỨ BUỔI
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH BÀO CHẾ 2

9/15

TH BÀO CHẾ 2

12/15
LT ĐBCLT 4/9

THS LUÂN THS HƯỚNG DS HIÊN

PTH BC2 PTH BC1 HT T2

TH BÀO CHẾ 2 11/15
TH BÀO CHẾ 2

14/15

TH BÀO CHẾ 2

12/15

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2 11/15

THS CHU HỒNG

PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2 13/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

7/7.5

THS CHU HỒNG THS HUYỀN

PTH BC2 HT CQ

TH BÀO CHẾ 2 12/15
TH KIỂM NGHIỆM 

1/15

TH BÀO CHẾ 2

14/15

THS CHU HỒNG THS HỒNG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC3 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS LUÂN

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2 12/15 TH KIỂM NGHIỆM 3/15
TH BÀO CHẾ 2

12/15

TH DƯỢC LÂM SÀNG 

7.5/7.5

THS CHU HỒNG THS GIANG THS LUÂN THS HUYỀN

PTH BC1 PTH BC3 PTH BC2 HT CQ

TH KIỂM NGHIỆM 3/15
TH BÀO CHẾ 2

15/15

THS GIANG THS HƯỚNG

PTH BC2 PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2

15/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

HT T4

DS LÂM

LT KIỂM NGHIỆM 5/6

HT T2

DS LÂM

HT T2

TS VÂN

TH DƯỢC LÂM SÀNG 7/7.5

HT T2

THS ĐÔNG

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/9

HT T2

DS LÂM

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7.5/7.5

DS CKI NGA

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

HT T4

THS HỒNG

TUẦN 6 TỪ 04/9/2023 - 10/9/2023

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7/7.5

HT T1

DS CKI NGA

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/9

HT T3

DS LÂM

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 1/4

HT T1

TS THẢO

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/9

HT T1

DS LÂM

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

DS CKI NGA

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7.5/7.5

TH DƯỢC LÂM SÀNG 1/7.5

HT CQ

THS HUYỀN

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7/7.5

TH QLKTD 7/7.5

THS VÂN

HT T1

TH QLKTD 7.5/7.5

HT T4

THS VÂN

DS CKI NGA

HT T1

LT PHÁP CHẾ 7/9

HT T1

TH DƯỢC LÂM SÀNG

7.5/7.5

HT T9

THS ĐÔNG

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/9

HT T5

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 5/9

HT T5

TS VÂN

NGHỈ LỄ 2/9

LT PHÁP CHẾ 5/9

HT T1

TS THẢO

LT PHÁP CHẾ 6/9

HT T3

THỨ BUỔI
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 

1/15

THS HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2 

13/15

TH KIỂM NGHIỆM 

2/15

THS CHU HỒNG THS HỒNG

PTH BC2 PTH BC3

TH BÀO CHẾ 2 

14/15

TH BÀO CHẾ 2

10/15

THS CHU HỒNG THS LUÂN

PTH BC2 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 

2/15

TH 

BÀO CHẾ 2 13/15

THS HỒNG THS CHU HỒNG

PTH BC3 PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2

11/15

TH BÀO CHẾ 2 

14/15

THS LUÂN THS CHU HỒNG

PTH BC3 PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 

3/15
THS HỒNG

PTH BC1

TH BÀO CHẾ 2

 14/15

THS CHU HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2

15/15

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS HƯỚNG THS LUÂN

PTH BC1 PTH BC2

TH 

BÀO CHẾ 2 15/15

TH 

BÀO CHẾ 2

15/15

TH 

BÀO CHẾ 2

13/15

LT PHÁP CHẾ 1/9

THS CHU HỒNG THS HƯỚNG THS LUÂN THS VÂN

PTH BC2 PTH BC1 PTH BC3 HT T1

TH 

BÀO CHẾ 2

15/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

TH 

BÀO CHẾ 2

15/15

THS HƯỚNG

PTH BC1

LT PHÁP CHẾ 5/9

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 2/4

DS CKII HIỂN

HT T1

THS HƯỚNG

HT T1

THS HƯỚNG

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/9

HT T1

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/9

HT T3

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/9

HT T1

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/9

HT T2

DS LÂM

TUẦN 7 TỪ 11/9/2023 - 17/9/2023

THỰC TẬP DƯỢC 

LÂM SÀNG BỆNH 

VIÊN 1 TUẦN

LT KIỂM NGHIỆM 2/6

THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG BỆNH 

VIÊN 1 TUẦN

HT T5

HT CQ

THS HUYỀN

TH DƯỢC LÂM SÀNG 2/7.5

HT CQ

THS HUYỀN

TH DƯỢC LÂM SÀNG 3/7.5

THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG BỆNH 

VIÊN 1 TUẦN

LT PHÁP CHẾ 7/9

HT T1

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

LT KIỂM NGHIỆM 1/6

TS THẢO

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH BÀO CHẾ 2 

15/15

THS CHU HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2

12/15

TH BÀO CHẾ 2 

15/15

THS LUÂN THS CHU HỒNG

PTH BC3 PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 

3/15

THS HỒNG

PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 

4/15

THS HỒNG

PTH BC2

TH BÀO CHẾ 2

13/15

THS LUÂN

PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 

4/15

THS HỒNG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

5/15

THS HỒNG

PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2
TH BÀO CHẾ 2

14/15

THS LUÂN

PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2
TH BÀO CHẾ 2

14/15

THS LUÂN

PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2

THI BÀO CHẾ 2

DS CKII HIỂN

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 3/4

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/9

TH QLKTD 7.5/7.5

HT T1

THS VÂN

LT PHÁP CHẾ 8/9

HT T2

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/9

HT T1

DS LÂM

TUẦN 8 TỪ 18/9/2023 - 24/9/2023

THỰC TẾ NGÀNH 

2 

TUẦN 1/4

HT T1

THS HƯỚNG

HT T3

THS GIANG

TS THẢO

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 1/4

DS LÂM

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

TH DƯỢC LÂM SÀNG 4/7.5

HT CQ

THS HUYỀN

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 8/9

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/9

HT T1

TH QLKTD 7.5/7.5

HT T1

THS VÂN

LT KIỂM NGHIỆM 3/6

HT T1

THS HƯỚNG

LT KIỂM NGHIỆM 4/6

LT PHÁP CHẾ 6/9

HT T1

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 9/9

HT T1

DS LÂM

HT T5

TH DƯỢC LÂM SÀNG 5/7.5

HT CQ

THS HUYỀN

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 1/4

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 

5/15

THS HỒNG

PTH BC3

THI BÀO CHẾ 2
TH KIỂM NGHIỆM 

6/15

THS HỒNG

PTH BC2

TH 

BÀO CHẾ 2

14/15

THI BÀO CHẾ 2

THS LUÂN

PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2

TH BÀO CHẾ 2

15/15

THS LUÂN

PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 

7/15

THS HỒNG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 

6/15

THS HỒNG

PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2
TH KIỂM NGHIỆM 

1/15

TH BÀO CHẾ 2

14/15

THS GIANG THS LUÂN

PTH BC1 PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2
TH KIỂM NGHIỆM 

1/15

TH BÀO CHẾ 2

15/15

THS GIANG THS LUÂN

PTH BC1 PTH BC2

TH DƯỢC LÂM SÀNG 7.5/7.5

HT CQ

THS HUYỀN

HT CQ HT T5

DS CKII HIỂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/15

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/15

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 9/9

HT T1

DS LÂM

HT T1

THS HƯỚNG

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 8/9

HT T1

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 8/9

DS CKII HIỂN

TUẦN 9 TỪ 25/9/2023 - 01/10/2023

THỰC TẾ NGÀNH 

2 

TUẦN 2/4

LT KIỂM NGHIỆM 5/6

THS HUYỀN

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 2/4

TH DƯỢC LÂM SÀNG 7/7.5

HT CQ

THS HUYỀN

LT PHÁP CHẾ 9/9

HT T1

TS THẢO

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 4/4

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 2/4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

HT T1

THS HƯỚNG

LT PHÁP CHẾ 7/9

HT T5

HT T2

DS LÂM

TH DƯỢC LÂM SÀNG 6/7.5

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 2/15

TH 

BÀO CHẾ 2

15/15

THS GIANG THS LUÂN

PTH BC3 PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 2/15
TH BÀO CHẾ 2

15/15

THS GIANG THS LUÂN

PTH BC3 PTH BC1

HT T1

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 2/9

HT T5

DS CKII HIỂN

THỰC TẾ NGÀNH 

2 

TUẦN 3/4

LT KIỂM NGHIỆM 6/6

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/9

HT T6

THS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/9

HT T6

THS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/9

LT PHÁP CHẾ 2/9

HT T1

TS THẢO

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 3/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT KIỂM NGHIỆM 4/6

HT T1

THS HỒNG

LT KIỂM NGHIỆM 5/6

HT T1

THS HỒNG

TUẦN 10 TỪ 02/10/2023 - 08/10/2023

TS THẢO

HT T2

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 3/4

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 3/4

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/9

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

THI QLKTD 15H00

HT T2

THI DƯỢC LÂM SÀNG 14h30

THỰC TẬP DƯỢC LÂM SÀNG BỆNH VIÊN 1 TUẦN

LT PHÁP CHẾ 3/9

HT T2

THS HỒNG

THI QLKDT 8H00

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 1/15

THS HỒNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 1/15

THS HỒNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 2/15

THS HỒNG

PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 2/15

THS HỒNG

PTH BC2

THI BÀO CHẾ 2 TH KIỂM NGHIỆM 3/15

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 3/15 THI BÀO CHẾ 2

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 4/15 THI BÀO CHẾ 2

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 4/15 THI BÀO CHẾ 2

THS GIANG

PTH BC1

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/9

HT T6

THS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 8/9

HT T6

THS VÂN

THỰC TẾ NGÀNH 

2 

TUẦN 4/4

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 1/4

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/9

HT T2

TUẦN 11 TỪ 09/10/2023 - 15/10/2023

LT PHÁP CHẾ 4/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT PHÁP CHẾ 5/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/9

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 4/4

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 4/4

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

LT PHÁP CHẾ 4/9

HT T1

TS THẢO

LT PHÁP CHẾ 5/9

HT T1

TS THẢO

DS LÂM

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 3/15 TH KIỂM NGHIỆM 1/15

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC3 PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 3/15 TH KIỂM NGHIỆM 1/15
LT KIỂM NGHIỆM

1/6

THS HỒNG DS LÂM THS CHU HỒNG

PTH BC2 PTH BC3 HT T1

LT ĐBCLT 5/9

DS HIÊN

HT T3

TH KIỂM NGHIỆM 4/15 TH KIỂM NGHIỆM 2/15

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC2 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 4/15

THS HỒNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 2/15
LT KIỂM NGHIỆM

2/6

DS LÂM THS CHU HỒNG

PTH BC3 HT T1

TH KIỂM NGHIỆM 4/15

THS GIANG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 4/15 LT PHÁP CHẾ 2/9

THS GIANG THS VÂN

PTH BC4 HT T1

TH KIỂM NGHIỆM 5/15

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 5/15

THS GIANG

PTH BC1

LT PHÁP CHẾ 7/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 9/9

HT T6

THS VÂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/15

HT T6

THS VÂN

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 2/4

TUẦN 12 TỪ 16/10/2023 - 22/10/2023

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 8/9

HT T2

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 6/9

HT T5

DS CKII HIỂN

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ  6/9

HT T2

TS VÂN

LT PHÁP CHẾ  9/9

HT T5

TS VÂN

THI DLS 9H00THI DLS 8H00

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

DS CKII HIỂN

LT PHÁP CHẾ  8/9

HT T1

TS VÂN

LT PHÁP CHẾ 6/9

HT T1

TS THẢO

LT PHÁP CHẾ 7/9

HT T3

TS THẢO

HT T2

LT PHÁP CHẾ  7/9

HT T5

TS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/9

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/9

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/9

HT T2

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/9

HT T5

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 5/15 TH KIỂM NGHIỆM 3/15

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC3 PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 5/15
LT KIỂM NGHIỆM

3/6

THS HỒNG THS CHU HỒNG

PTH BC2 HT T1

LT ĐBCLT 6/9

DS HIÊN

HT T3

TH KIỂM NGHIỆM 3/15

DS LÂM

PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 6/15

THS HỒNG

PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 6/15 TH KIỂM NGHIỆM 4/15

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC3 PTH BC4

LT KIỂM NGHIỆM

4/6

THS CHU HỒNG

HT T1

TH KIỂM NGHIỆM 4/15

DS LÂM

PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM 6/15

THS GIANG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 5/15 LT PHÁP CHẾ 3/9

THS GIANG THS VÂN

PTH BC4 HT T1

TH KIỂM NGHIỆM 6/15

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 5/15

THS GIANG

PTH BC1

LT PHÁP CHẾ 8/9

HT T5

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/9

HT T5

DS CKII HIỂN

HT T6

THS VÂN

TH PHÁP CHẾ  2/7.5

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/15

HT T6

THS VÂN

TH PHÁP CHẾ  1/7.5

DS CKII HIỂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 9/9

HT T2

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/9

HT T1

DS LÂM

TUẦN 13 TỪ 23/10/2023 - 29/10/2023

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 3/4

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

HT T5

TS VÂN

LT PHÁP CHẾ  9/9

HT T5

TS VÂN

TS THẢO

LT PHÁP CHẾ 9/9

HT T2

LT PHÁP CHẾ  8/9

HT T5

TS VÂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/15

LT PHÁP CHẾ 9/9

HT T5

DS CKII HIỂN

HT T5

TS VÂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/15

HT T1

DS LÂM

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 8/9

DS LÂM

HT T2

LT PHÁP CHẾ 8/9

HT T1

TS THẢO

THỨ BUỔI

             Người lập bảng Trưởng phòng ĐT và QLKH



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 7/15 TH KIỂM NGHIỆM 5/15

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC3 PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 7/15
LT KIỂM NGHIỆM

5/6

THS HỒNG THS CHU HỒNG

PTH BC1 HT T1

LT ĐBCLT 7/9

DS HIÊN

HT T3

TH KIỂM NGHIỆM 5/15

DS LÂM

PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 8/15

THS HỒNG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 8/15 TH KIỂM NGHIỆM 6/15

THS HỒNG DS LÂM

PTH BC1 PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 6/15
LT KIỂM NGHIỆM

6/6

DS LÂM THS CHU HỒNG

PTH BC1 HT T1

TH KIỂM NGHIỆM 6/15

THS GIANG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 6/15 LT PHÁP CHẾ 4/9

THS GIANG THS VÂN

PTH BC4 HT T1

TH KIỂM NGHIỆM 7/15

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 7/15

THS GIANG

PTH BC1

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/9

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/15

HT T6

THS VÂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/15

HT T6

THS VÂN

TH PHÁP CHẾ 1/7.5

HT T5

DS CKII HIỂN

TUẦN 14 TỪ 30/10/2023 - 05/11/2023

TS VÂN

THỰC TẾ NGÀNH 2 

TUẦN 4/4

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 2

Sáng

Chiều

TH PHÁP CHẾ  1/7.5

HT T5

TS VÂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 9/9

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/15

HT T2

DS LÂM

TH PHÁP CHẾ 1/7.5

HT T1

TS THẢO

TH PHÁP CHẾ 2/7.5

HT T3

TS THẢO

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/15

HT T2

THỨ BUỔI

TH PHÁP CHẾ  4/7.5

HT T5

TS VÂN

TH PHÁP CHẾ  2/7.5

HT T5

TS VÂN

DS LÂM

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/15

HT T1

DS LÂM

HT T1

DS LÂM

HT T5

TH PHÁP CHẾ  3/7.5

HT T5

DS CKII HIỂN
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UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BUỔITHỨ

CĐ DƯỢC K11A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A9

TH KIỂM NGHIỆM 7/15

THS HỒNG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 8/15
TH KIỂM NGHIỆM

1/15

THS HỒNG THS CHU HỒNG

PTH BC3 PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 7/15 LT ĐBCLT 8/9

DS LÂM DS HIÊN

PTH BC3 HT T3

TH KIỂM NGHIỆM 7/15

DS LÂM

PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 1/15 TH KIỂM NGHIỆM 9/15

THS HƯỚNG THS HỒNG

PTH BC2 PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 1/15 TH KIỂM NGHIỆM 9/15

THS HƯỚNG THS HỒNG

PTH BC3 PTH BC2

TH KIỂM NGHIỆM

2/15

THS CHU HỒNG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 2/15 TH KIỂM NGHIỆM 8/15 TH KIỂM NGHIỆM 8/15

THS HƯỚNG THS HỒNG DS LÂM

PTH BC1 PTH BC3 PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 2/15 TH KIỂM NGHIỆM 9/15 TH KIỂM NGHIỆM 8/15

THS HƯỚNG THS HỒNG DS LÂM

PTH BC2 PTH BC3 PTH BC4

TH KIỂM NGHIỆM 7/15

THS GIANG

PTH BC3

TH KIỂM NGHIỆM 7/15 LT PHÁP CHẾ 5/9

THS GIANG THS VÂN

PTH BC4 HT T2

TH KIỂM NGHIỆM 8/15

THS GIANG

PTH BC1

TH KIỂM NGHIỆM 8/15

THS GIANG

PTH BC1

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 8/9

HT T5

DS CKII HIỂN

LT ĐẢM BẢO CL THUỐC 9/9

HT T5

DS CKII HIỂN

TH PHÁP CHẾ 2/7.5

HT T5

DS CKII HIỂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 7/15

HT T6

THS VÂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 6/15

HT T6

THS VÂN

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/15

HT T2

DS LÂM

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 5/15

HT T2

DS LÂM

TS VÂN

TH PHÁP CHẾ 3/7.5

HT T1

TS THẢO

HT T5

DS CKII HIỂN

TH PHÁP CHẾ 3/7.5

HT T2

DS LÂM

LT PHÁP CHẾ 9/9 TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 2/15

HT T1

DS LÂM

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 3/15

HT T2

DS LÂM

HT T5

TS VÂN

TH PHÁP CHẾ 1/7.5

HT T1

TS THẢO

TH PHÁP CHẾ 4/7.5

TH PHÁP CHẾ  6/7.5

HT T5

TS VÂN

TH PHÁP CHẾ  5/7.5

HT T5

TS VÂN

Thứ 2

Sáng

Chiều

Thứ 3

Sáng

Chiều

Thứ 4

Thứ 7

Sáng

Chiều

CN

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 5

Sáng

Chiều

Thứ 6

Sáng

Chiều

HT T5

TUẦN 15 TỪ 06/11/2023 - 12/11/2023

THI DLS 15h00

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 4/15

HT T1

DS LÂM

TH ĐẢM BẢO CL THUỐC 1/15

THỨ BUỔI
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